
 
Cơ quan chủ quản:...................................................... 
Tên dự án:...................................................................  

Mẫu số 03/CKTS 

CÔNG KHAI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT DỘNG SỰ NGHIỆP  
NĂM … 

Stt Danh 
mục cơ 
sở nhà 
đất làm 

TSLV và 
cơ sở 

HDSN 
của cơ 
quan, 

đơn vị, 
tổ chức 

Công khai về đất Công khai về nhà Ghi 
chú Diện 

tích 
khuôn 
viên 
đất 

được 
giao 
(m2) 

Mục 
đích 
sử 

dụng 
đất 
theo 

Quyết 
định 
giao 
đất 

Giá tri 
quyền 

sử 
dụng 
đất 
theo 

SSKT 
(ngàn 
đồng) 

Hiện trạng sử 
dụng đất đến thời 

điểm báo cáo 
(m2) 

Năm 
sử 

dụng 

Tổng 
DT 
sàn 
xây 

dựng 
(m2) 

Mục 
đích 
đầu 
tư 

XD 
nhà 
theo 

dự án 
được 
duyệt 

Giá tri theo sổ sách 
kế toán (ngàn đồng) 

Hiện trạng sử 
dụng nhà đên 
thời điểm báo 

cáo (lấy theo DT 
sân XD (m2)) 

Đúng 
mục 
đích 
được 
giao 

Không 
đúng 

mục đích 
được 

giao (ghi 
rõ làm 
nhà ở, 

cho thuê, 
bỏ trống, 

bị lấn 
chiếm, 
sử dụng 
vào mục 

đích 
khác) 

Nguyên giá Giá 
tri 

còn 
lại 

Đúng 
mục 
đích 
được 
giao 

Không 
đúng 

mục đích 
được 

giao (ghi 
rõ làm 
nhà ở, 

cho thuê, 
bỏ trống, 

bị lấn 
chiếm, sử 
dụng vào 
mục đích 

khác) 

Nguồn 
ngân 
sách 

Nguồn 
khác 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Cơ sở 
nhà, đất 
tại... 

              

2 ….               

                

 
........., ngày..... tháng..... năm ...... 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO 
............, ngày..... tháng..... năm ...... 

BỘ TRƯỞNG/ KT. BỘ TRƯỞNG 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

 (Ký, họ tên và đóng dấu) 
 
 


